
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X
Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 222417 Nguyễn Phạm Quốc Bảo 09/05/2004 Vĩnh Long DH22KTO02

2 220291 Tạ Chí Bảo 07/07/2004 Cà Mau DH22CKD01

3 226612 Quách Tiến Bình 31/01/2004 Sóc Trăng DH22MAR03

4 226847 Nguyễn Bảo Châu 12/02/2004 Cần Thơ DH22MAR03

5 190163 Ngô Hải Đăng 09/09/2001 Vĩnh Long DH21OTO06

6 220771 Trần Hải Đăng 11/02/2004 Bạc Liêu DH22MAR03

7 224782 Lê Thị Thuý Duy 29/03/2004 Hậu Giang DH22KTO02

8 236115 Nguyễn Nhất Hào 27/02/2005 Kiên Giang DH23TIN07

9 210700 Văn Trung Hậu 30/04/2003 An Giang DH21QTK07

10 224034 Đỗ Minh Hiếu 23/02/2004 Vĩnh Long DH22KTO02

11 236210 Hồ Thanh Hùng 20/05/2005 Cần Thơ DH23TIN07

12 222737 Bùi Thị Trúc Huyền 13/12/2004 Cà Mau DH22KTO02

13 212193 Phan Hồng Huỳnh 06/10/2002 Cà Mau DH21QTK07

14 226720 Lâm Hoàng Khánh 10/11/2004 Hậu Giang DH22KTO02

15 223589 Trần Trí Khánh 07/11/2004 Thanh Hoá DH22CKD01

16 220648 Nguyễn Đăng Khoa 27/01/2004 Kiên Giang DH22MAR03

17 237536 Trần Đình Hoàng Kiên 29/06/2005 Kiên Giang DH23TIN07

18 224016 Nguyễn Thành Luân 19/09/2004 Trà Vinh DH22KTO02

19 223294 Nguyễn Chí Mãi 21/04/2004 Cà Mau DH22OTO08

20 235991 Trần Hoài Nam 14/04/2005 Kiên Giang DH23TIN07

21 224197 Nguyễn Thanh Nguyên 07/02/2004 Tiền Giang DH22KTO02

22 226426 Trần Huỳnh Trang Nhã 01/05/2004 Cà Mau DH22MAR03
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23 224449 Tô Hiếu Nhân 07/11/2004 Cà Mau DH22MAR03

24 236470 Trần Trọng Nhân 01/02/2004 Cà Mau DH23TIN07

25 225416 Trần Yến Nhi 20/06/2004 Vĩnh Long DH22MAR03

26 225163 Phan Tâm Như 01/01/2004 Hậu Giang DH22KTO02

27 220301 Nguyễn Thanh Phong 19/10/2004 Vĩnh Long DH22MAR03

28 235887 Nguyễn Trần Phúc 02/01/2005 Kiên Giang DH23TIN07

29 221632 Nguyễn Anh Thư 24/12/2004 Bạc Liêu DH22KTO02

30 211802 Dương Thái Xuân Thùy 22/11/2003 Bạc Liêu DH21QTK07

31 210567 Thái Thị Thanh Thùy 11/09/2003 Sóc Trăng DH21QTK07

32 223551 Đỗ Quốc Toàn 22/10/2004 Cà Mau DH22KTO02

33 222064 Châu Ngọc Trân 27/05/2004 Vĩnh Long DH22KTO02

34 212760 Dương Huyền Trân 08/02/2003 Cà Mau DH21QTK07

35 225018 Nguyễn Thị Trân 01/01/2004 Sóc Trăng DH22MAR03

36 226442 Nguyễn Ngọc Đoan Trang 27/08/2004 Tiền Giang DH22KTO02

37 225600 Hồ Thị Tú Trinh 29/08/2004 Cần Thơ DH22KTO02

38 222381 Hồng Trần Khả Vi 30/01/2004 Cà Mau DH22KTO02

39 222060 Phạm Nguyễn Thúy Vy 19/12/2004 Vĩnh Long DH22KTO02

40 221157 Trương Nguyễn Hải Yến 16/02/2004 Sóc Trăng DH22MAR03
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